
Nam Nữ

1 Phan Mạnh Hiền 27/8/1997 Thái
Xã Mường Than - huyện Than 

Uyên - tỉnh  Lai Châu

Xã Mường Than - huyện Than 

Uyên - tỉnh  Lai Châu

Bản Mường, xã Mường Than - huyện Than 

Uyên - tỉnh  Lai Châu
Đại học Lâm nghiệp

Dân Tộc 

thiểu Số

2 Lý A Dia 01/9/1990 Mông
Xã Sùng Phài - Thành phố Lai 

Châu - tỉnh Lai Châu

Xã Sùng Phài - Thành phố Lai 

Châu - tỉnh Lai Châu

Bản Trung Chải, xã Sùng Phài - Thành phố Lai 

Châu - tỉnh Lai Châu
Đại học

Quản lý tài nguyên rừng 

và Môi trường

Dân Tộc 

thiểu Số

3 Nguyễn Gia Bách 18/01/1996 Kinh
Xã Phong Châu - huyện Đông 

Hưng - tỉnh Thái Bình

Thị trấn Tam Đường - huyện Tam 

Đường - tỉnh Lai Châu

Số nhà 65, đường Nguyễn Thái Học, Thị trấn 

Tam Đường - huyện Tam Đường - tỉnh Lai 

Châu

Đại học Lâm Sinh

2.1

1 Nguyễn Ngọc Minh 01/12/1999 Kinh
Xã Mỹ Thuận - huyện Mỹ Lộc - 

tỉnh Nam Định

Thị trấn Tam Đường - huyện Tam 

Đường - tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Tường - Thị trấn Tam Đường - huyện 

Tam Đường - tỉnh Lai Châu
Đại học Kỹ thuật xây dựng

2 Lò Văn Sam 06/7/1991 Lào
Xã Mường Khoa - huyện Tân 

Uyên - tỉnh Lai Châu

Xã Mường Khoa - huyện Tân 

Uyên - tỉnh Lai Châu

Bản Phiêng Tâm - Xã Mường Khoa - huyện 

Tân Uyên - tỉnh Lai Châu
Đại học Quản lý đất đai

Dân tộc 

thiểu số

3 Trương Việt Hằng 22/12/1998 Kinh
Xã Phấn Mễ - huyện Phú Lương - 

tỉnh Thái Nguyên

Thị trấn Tam Đường - huyện Tam 

Đường - tỉnh Lai Châu

Đường Võ Nguyên Giáp - Thị trấn Tam Đường - 

huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu
Đại học Quản lý đất đai

4 Giàng Thu Thủy 12/7/1997 Thái
Xã Bình Lư - huyện Tam Đường - 

tỉnh  Lai châu

Xã Bình Lư - huyện Tam Đường - 

tỉnh  Lai châu

Bản Nà Khan - Xã Bình Lư - huyện Tam 

Đường - tỉnh  Lai châu
Đại học Quản lý đất đai

Dân tộc 

thiểu số

2.2

1 Lò Văn Viên 19/6/1997 Giấy
Xã Bản Xéo - huyện Bát Xát - 

tỉnh Lào Cai

Xã Bản Xéo - huyện Bát Xát - 

tỉnh Lào Cai

Bản Mường Câu - Thị trấn Tam Đường - huyện 

Tam Đường - tỉnh Lai Châu
Đại học Quản lý đất đai

Dân tộc 

thiểu số

2 Lò Văn Hoàng 09/11/2000 Thái
Xã Mai Quai - huyện Sìn Hồ - 

tỉnh Lai Châu

Xã Mai Quai - huyện Sìn Hồ - 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Mạ Thái - Xã Mai Quai - huyện Sìn 

Hồ - tỉnh Lai Châu
Đại học Quản lý đất đai

Dân tộc 

thiểu số

1 Tô Thị Yến 02/12/1991 Kinh
Xã Cộng Hòa - huyện Hưng Hà - 

tỉnh Thái Bình

Thị trấn Tam Đường - huyện Tam 

Đường - tỉnh Lai Châu

Bản Km2, xã Bình Lư - huyện Tam Đường - 

tinh Lai Châu
Đại học Sự phạm Ngữ văn

I. BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ (02 Chỉ tiêu) 

Vị trí Công tác quản lý bảo về và phát triển rừng (02 chỉ tiêu)

2. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT (02 Chỉ tiêu)

Công tác quản lý và phát triển Quỹ đất (01 chỉ tiêu)

Dân tộc

A. SỰ NGHIỆP KHÁC

Vị trí Bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng (01 chỉ tiêu)

III. Trung tâm GDNN-GDTT (02 chỉ tiêu)

3.1. Vị trí Giáo viên dạy môn Văn (01 chỉ tiêu)

HĐTD VIÊN CHỨC NĂM 2023

Hộ khẩu thường trú Ghi chú

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /      /2023 của UBND  huyện)

Ngày, tháng, năm sinh
Đối tượng 

ưu tiên
Stt Họ và tên Quê quán

Trình độ chuyên 

môn
Chuyên ngành/ngànhNơi ở hiện nay

PHỤ LỤC 1



Nam Nữ

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Ghi chú

Ngày, tháng, năm sinh
Đối tượng 

ưu tiên
Stt Họ và tên Quê quán

Trình độ chuyên 

môn
Chuyên ngành/ngànhNơi ở hiện nay

2 Ma Thị Pháng 14/12/1994 Sả Phang
Xã Bình Lư - huyện Phong Thổ - 

tỉnh Lai Châu

Xã Sơn Bình - huyện Tam Đường - 

tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Dê, xã Sơn Bình - huyện Tam Đường 

- tỉnh Lai Châu
Đại học Sự phạm Ngữ văn

Dân tộc 

thiểu số

1 Huỳnh Hòa An 17/6/2000 Kinh
Thị trấn Ba Hàng Dồi -  huyện 

Lạc Thủy - tỉnh Hòa Bình

Xã San Thàng - Thành phố Lai 

châu - tỉnh Lai Châu

Bản Mới. xã San Thàng - Thành phố Lai châu - 

tỉnh Lai Châu
Đại học Sự phạm Vật lý

1 Lò Thị Thởi 17/7/1997 Thái
Xã Mường Kim - huyện Than 

Uyên - tỉnh Lai Châu

Xã Mường Kim - huyện Than 

Uyên - tỉnh Lai Châu

Tổ 3- Phường Quyết Tiến - Thành phố Lai 

Châu - tỉnh Lai Châu
Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Dân tộc 

thiểu số

2 Chẻo Phẩy Phít 03/02/1995 Dao
Xã Sùng Phài - Thành phố Lai 

Châu - tỉnh Lai Châu

Xã Sùng Phài - Thành phố Lai 

Châu - tỉnh Lai Châu

Bản Sùng Phài - Xã Sùng Phài - Thành phố Lai 

Châu - tỉnh Lai Châu
Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Dân tộc 

thiểu số

3 Nông Thị Vẩy 06/02/1990 Giấy
Xã Bản Giang - huyện Tam 

Đường - tỉnh Lai Châu

Xã San Thàng - Thành phố Lai 

Châu - tỉnh Lai Châu

Bản Xéo Xin Chải - Xã San Thàng - Thành phố 

Lai Châu - tỉnh Lai Châu
Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Dân tộc 

thiểu số

4 Lù Thị Ngọc Thảo 19/6/2000 Thái
Xã Na Lay - Thị xã Mường Lay - 

tỉnh  Điện Biên

Xã Nà Tăm - huyện Tam Đường - 

tỉnh Lai Châu

Bản Coóc Cuông -Xã Nà Tăm - huyện Tam 

Đường - tỉnh Lai Châu
Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Dân tộc 

thiểu số

5 Bùi Lưu Ly 15/9/2001 Kinh
Xã Liên Hoa - huyện Đông Hưng 

- tỉnh Thái Binh

Xã Bình Lư - huyện Tam Đường - 

tỉnh Lai Châu

Bản Km2 - Xã Bình Lư - huyện Tam Đường - 

tỉnh Lai Châu
Cao đẳng Giáo dục Mầm non

6 Lò Thị Hồng Nhung 02/02/2001 Thái
Thị trấn Tam Đường - huyện 

Tam Đường - tỉnh Lai Châu

Thị trấn Tam Đường - huyện Tam 

Đường - tỉnh Lai Châu

Bản Mường Cấu - Thị trấn Tam Đường - huyện 

Tam Đường - tỉnh Lai Châu
Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Dân tộc 

thiểu số

7 Nùng Thị Kiện 02/6/1994 Thái
Xã Bản Bo - huyện Tam Đường - 

tỉnh Lai Châu

Xã Bản Bo - huyện Tam Đường - 

tỉnh Lai Châu

Bản Hưng Phong - Xã Bản Bo - huyện Tam 

Đường - tỉnh Lai Châu
Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Dân tộc 

thiểu số

8 Lò Thị Thiên 27/02/1997 Thái
Xã Nậm Sỏ - huyện Tân Uyên - 

tỉnh Lai Châu

Thị trấn Tam Đường - huyện Tam 

Đường - tỉnh Lai Châu

Bản Mường Cấu - Thị trấn Tam Đường - huyện 

Tam Đường - tỉnh Lai Châu
Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Dân tộc 

thiểu số

9 Hoàng Thị Thu Huyền 10/10/1999 Kinh
Xã Chi Lăng - huyện Hưng Hà -

tỉnh Thái Bình

Phường Tân Phong - Thành phố 

Lai Châu - tỉnh Lai Châu

Tổ 18 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai 

Châu - tỉnh Lai Châu
Cao đẳng Giáo dục Mầm non

10 Lò Thị Câng 29/01/1997 Thái
Xã Pắc Ta - huyện Tân Uyên - 

tỉnh Lai Châu

Xã Pắc Ta - huyện Tân Uyên - 

tỉnh Lai Châu

Bản Nà Ún - Xã Pắc Ta - huyện Tân Uyên - 

tỉnh Lai Châu
Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Dân tộc 

thiểu số

11 Đỗ Thị Thanh Mai 25/10/2001 Kinh
Xã Gia Tiến - huyện Gia Viễn  - 

tỉnh Ninh bình

Xã San Thàng - Thành phố Lai 

Châu - tỉnh  Lai Châu

Bản Mới - Xã San Thàng - Thành phố Lai Châu 

- tỉnh  Lai Châu
Cao đẳng Giáo dục Mầm non

12 Đinh Thị Ngọc Anh 13/3/2002 Kinh
Xã Chi Lăng - huyện Hưng Hà - 

tỉnh Thái Bình

Xã Bản Bo - huyện Tam Đường - 

tỉnh Lai Châu

Bản Hưng Phong - xã Bản Bo - huyện Tam 

Đường - tỉnh Lai Châu
Cao đẳng Giáo dục Mầm non

13 Thùng Thi Nơi 5/01/1995 Thái
Xã Mường So - huyện Phong 

Thổ - tỉnh Lai Châu

Xã Nùng Nàng - huyện Tam 

Đường - tỉnh Lai Châu

Bản Xì Miền Khan - Xã Nùng Nàng - huyện 

Tam Đường - tỉnh Lai Châu
Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Dân tộc 

thiểu số

14 Phạm bích Hường 28/10/2001 Kinh
Xã Liên Hoa - huyện Đông Hưng 

- tỉnh Thái Binh

Xã Bình Lư - huyện Tam Đường - 

tỉnh Lai Châu

Bản Tòng Pẳn - Xã Bình Lư - huyện Tam 

Đường - tỉnh Lai Châu
Cao đẳng Giáo dục Mầm non

15 Phan Thị Lan Anh 05/12/2002 Giấy
Phường Quyết Thắng - TP. Lai 

Châu - tỉnh Lai Châu

Phường Quyết Thắng - TP. Lai 

Châu - tỉnh Lai Châu

Bản Nậm Loỏng - Phường Quyết Thắng - TP. 

Lai Châu - tỉnh Lai Châu
Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Dân tộc 

thiểu số

I. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON (05 chỉ tiêu)

B. SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

3.2. Vị trí Giáo viên dạy môn Vật lý (01 Chỉ tiêu)



Nam Nữ

Dân tộc Hộ khẩu thường trú Ghi chú

Ngày, tháng, năm sinh
Đối tượng 

ưu tiên
Stt Họ và tên Quê quán

Trình độ chuyên 

môn
Chuyên ngành/ngànhNơi ở hiện nay

1 Lương Mai Hoa 9/10/1994 Kinh
Xã Đồng Cuông - huyện Văn 

Yên - tỉnh Yên Bái

Phường Tân Phong - Thành phố 

Lai Châu - tỉnh Lai Châu

Tổ 7 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai 

Châu - tỉnh Lai Châu
Đại học Sư phạm Âm nhạc

1 Hoàng Thị Mến 11/8/1993 Tày
Xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên - 

tỉnh Yên Bái

Xã Cảm Ân - huyện Yên Bình - 

tỉnh Yên Bái

Tổ 5 - Phường Tân Phong- TP Lai Châu - tỉnh 

Lai Châu
Đại học Sư phạm Toán học

Dân tộc 

thiểu số

2 Từ Thị Yến 10/02/1990 Kinh
Xã Tiến Đức - huyện Hưng Hà - 

tỉnh Thái Bình

Phường Tân Phong - Thành phố 

Lai Châu - tỉnh Lai Châu

Tổ 19 - Phường Tân Phong - Thành phố Lai 

Châu - tỉnh Lai Châu
Đại học Sư phạm Toán học

3 Nông Đức Thi 26/05/1993 Giấy
Thị trấn Tam Đường - huyện 

Tam Đường - tỉnh Lai Châu

Thị trấn Tam Đường - huyện Tam 

Đường - tỉnh Lai Châu

Bản Cò Lá - Thị trấn Tam Đường - huyện Tam 

Đường - tỉnh Lai Châu
Đại học Sư phạm Toán học

Dân tộc 

thiểu số

1 Chu Lò Kiên 11/7/1992 Hà Nhì
Xã Thu Lũm - huyện Mường Tè - 

tỉnh Lai Châu

Xã Thu Lũm - huyện Mường Tè - 

tỉnh Lai Châu

Bản Pa Thắng - Xã Thu Lũm - huyện Mường 

Tè - tỉnh Lai Châu
Đại học Giáo dục thể chất

Dân tộc 

thiểu số

2 Nguyễn Ngọc Chi 31/8/1992 Tày
Xã Phương Tiến - huyện Vị 

Xuyên - tỉnh Hà Giang

Xã Phương Tiến - huyện Vị 

Xuyên -tỉnh Hà Giang

Thôn Nà Miều - Xã Phương Tiến - huyện Vị 

Xuyên -tỉnh Hà Giang
Đại học Giáo dục thể chất

Dân tộc 

thiểu số

3 Phạm Minh Thư 15/8/1989 Kinh
Xã Cát Thành - huyện Trực Ninh 

- tỉnh Nam Định

Xã Vũ Bình - huyện Lạc Sơn - 

tỉnh Hòa Bình

Xóm Át- xã Vũ Bình - huyện Lạc Sơn - tỉnh 

Hòa Bình
Đại học Giáo dục thể chất

1 Cứ A Hàng 06/11/2000 Mông
Xã Khun Há - huyện Tam Đường 

- tỉnh Lai Châu

Xã Khun Há - huyện Tam Đường - 

tỉnh Lai Châu

Bản Ngài Thầu Cao, Xã Khun Há - huyện Tam 

Đường - tỉnh Lai Châu
Đại học Kế toán 

Dân tộc 

thiểu số

2 Trịnh Thị Hiền 16/6/1993 Kinh
Xã Thăng Long - huyện Nông 

Cống -  tỉnh Thanh Hóa

Phường Đông Phong - Thành phố 

Lai Châu - tỉnh Lai Châu

Tổ 28, Phường Đông Phong - Thành phố Lai 

Châu - tỉnh Lai Châu
Cao đẳng  Tài chính - Ngân hàng

2. Giáo viên dạy môn Toán (04 chỉ tiêu)

3. Giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất  (04 chỉ tiêu)

III. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC (02 chỉ tiêu)

II. GIÁO VIÊN THCS (12 chỉ tiểu)

1. Giáo viên dạy môn Âm nhạc (04 chỉ tiêu)
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